
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 10-11

Lớp:  (T09_KTT01) - Sĩ Số: 68 - Khoa Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 06/09/10 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

3QTKT00014 01 Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2 Lê Trọng Tín   2 ------789------ C508  234567890123456

3QTKT00016 01 Nghiệp vụ ngân hàng Phạm Hoàng Nhân   2 ---------012--- C508  2345678901

3QTKT00025 01 Luật trong doanh nghiệp Tạ Kiến Tường   3 ------789------ C514  234567890123456

3QTKT00013 01 Anh văn chuyên ngành Phạm Vũ ðịnh   3 ---------012--- C514  234567890123456

3QTKT00015 01 Chứng từ sổ sách kế toán Lưu Văn Sủng   4 -------89012--- C414  234567890

3QTKT00014 01 Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2 Lê Trọng Tín   5 ------789------ C512  234567890123456

3QTKT00017 01 Excel ứng dụng trong kế toán Huỳnh Thị Lệ Thu   5 ---------012--- C512  234567890123456

3QTKT00018 01 Kế toán doanh nghiệp thư¬ng mại dịch vụ Cao Thị Phư¬ng   6 -23456--------- C314  234567890123

3CBCTDC005 01 Tư tưởng Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Phư¬ng Trang   6 ------789------ C312  234567890123456

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

3QTKT00019 01 TH Chứng từ sổ sách kế toán Lưu Văn Sủng  *           123456

3QTKT00020 01 TH Excel ứng dụng trong kế toán Huỳnh Thị Lệ Thu  *  2345678901

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 19 tháng 10 năm 2010In Ngày 19/10/10

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 10-11

Lớp:  (T09_TH01) - Sĩ Số: 62 - Khoa Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 06/09/10 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

3THTH00013 01 Anh văn kỹ thuật Tôn Thị Thiết   2 ------789------ C305  234567890123456

3THTH00015 01 Thiết kế Web nâng cao Nguyễn Trọng Nghĩa   2 ---------012--- C305  234567890123456

3CBCTDC005 02 Tư tưởng Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Phư¬ng Trang   6 ---------012--- C408  234567890123456

3THTH00017 01 ðồ họa 3D (3D Studio Max) Phan Nhật Trung   7 ------789------ C509  234567890123456

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

3THTH00014 01 Xử lý ảnh với Photoshop Nguyễn Thị Phư¬ng Lan  *  234567890123456

3THTH00016 01 Thiết kế tổng hợp (Thiết kế bao bì, poster, lịch..) Phan Nhật Trung  *  234567890123456

3THTH00018 01 TH Xử lý ảnh với Photoshop  *       7890123456

3THTH00019 01 TH Thiết kế Web nâng cao  *       7890123456

3THTH00020 01 TH ðồ họa 3D  *       7890123456

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 19 tháng 10 năm 2010In Ngày 19/10/10

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 10-11

Lớp:  (T09_VT01) - Sĩ Số: 23 - Khoa ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 06/09/10 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

3DDVT00019 01 Kỹ thuật số Nguyễn Thị Minh Thy   2 ------789------ C503  234567890123456

3DDVT00010 01 Kỹ thuật sửa chữa ñiện tử Huỳnh Thanh Tú   2 ---------012--- C503  234567890123456

3DDVT00009 01 Tổng ñài ñiện tử ðào Duy Liêm   5 ---------012--- C503  234567890123456

3CBCTDC005 01 Tư tưởng Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Phư¬ng Trang   6 ------789------ C312  234567890123456

3DDVT00020 01 Vi xử lý Huỳnh Thanh Tú   6 ---------012--- C303  234567890123456

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

3DDVT00011 01 ðồ án ðiện tử viễn thông  *       7890123456

3DDVT00012 01 TH Kỹ thuật sửa chữa ñiện tử  *       7890123456

3DDVT00013 01 TH Kỹ thuật số  *       7890123456

3DDVT00014 01 TH Vi xử lý  *       7890123456

3DDVT00015 01 TH Tổng ñài ñiện tử  *       7890123456

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 19 tháng 10 năm 2010In Ngày 19/10/10

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 10-11

Lớp:  (T09_XD01) - Sĩ Số: 37 - Khoa Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 06/09/10 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Nhóm NL Tên môn học Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
12345678901234567890123

Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

3XDDD00017 01 Tính toán công trình dân dụng Huỳnh Văn Khanh   3 ------789------ C305  234567890123456

3XDDD00016 01 Thi công Châu Minh Hiếu   3 ---------012--- C305  234567890123456

3XDDD00015 01 C¬ học ñất nền móng Phan Thiệu Huy   5 ------789------ C305  234567890123456

3XDDD00014 01 Dự toán công trình Huỳnh Văn Khanh   5 ---------012--- C305  234567890123456

3XDDD00013 01 Anh văn chuyên ngành Nguyễn Thị Hồng Hạnh   6 ------789------ C503  234567890123456

3CBCTDC005 02 Tư tưởng Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Phư¬ng Trang   6 ---------012--- C408  234567890123456

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

3XDDD00018 01 Tin học chuyên ngành Nguyễn Công Huân  *  234567890123456

3XDDD00019 01 TN C¬ học ñất và nền móng  *       7890123456

3XDDD00020 01 BTL Thi công 1  *       7890123456

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

TPHCM, Ngày 19 tháng 10 năm 2010In Ngày 19/10/10

Người lập biểu


